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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1
Anh - L.Anh 

A
VAN - 
T.Tươi

Anh - Nam
VAN - 

Tr.Giang
Anh - A.Hoa

TOAN - 
P.Anh

VAN - T.Hoa VAN - Ái
VAN - 

Hương Mới
VAN - Mai 

Anh B
TOAN - Nga TOAN - Chi Anh - Huệ

VAN - 
Phương

Anh - Đ. 
Huyền

VAN - M.Thu
VAN - 
Hương

TOAN - 
Trang

TOAN - Yến
TOAN - 
B.Hằng

TOAN - 
H.Ngọc

VAN - Linh
TOAN - 

Minh
TOAN - 
Huyền

TOAN - 
Thuý

Anh - Lệ VAN - Bình VAN - Tình Anh - Duyên

2
VAN - 
T.Tươi

Anh - Đ. 
Huyền

TOAN - 
H.Ngọc

TOAN - Chi
TOAN - 
P.Anh

VAN - 
K.Linh

Anh - Huệ VAN - Ái
VAN - 

Hương Mới
Anh - L.Anh 

A
TOAN - Nga

VAN - Mai 
Anh B

TOAN - 
B.Hằng

Anh - A.Hoa VAN - T.Hoa VAN - M.Thu Anh - Duyên Anh - Lệ TOAN - Yến
VAN - 

Tr.Giang
VAN - 
Phương

VAN - Linh
TOAN - 

Minh
Anh - Nam

TOAN - 
Thuý

VAN - Tình VAN - Bình
TOAN - 
Trang

VAN - 
Hương

3
TOAN - 

Thuý
TOAN - 

Minh
VAN - 
Hương

TOAN - Chi
TOAN - 
P.Anh

VAN - 
K.Linh

Anh - Huệ Anh - A.Hoa
VAN - 

Hương Mới
TOAN - Yến VAN - M.Thu

VAN - Mai 
Anh B

TOAN - 
B.Hằng

TOAN - 
Khánh

VAN - T.Hoa
Anh - L.Anh 

A
TOAN - 
Huyền

Anh - Lệ VAN - Bình
VAN - 

Tr.Giang
VAN - 
Phương

Anh - Đ. 
Huyền

Anh - Duyên Anh - Nam
VAN - 
T.Tươi

VAN - Tình TOAN - Nga
TOAN - 
Trang

TOAN - 
H.Ngọc

4

5

1
Anh - L.Anh 

A
TOAN - 

Minh
VAN - 
Hương

Anh - Huệ
KHTN - 
N.Thu

TOAN - 
P.Anh

KHTN - 
N.Hiền

TOAN - 
Khánh

TOAN - 
Thuý

TOAN - Yến VAN - M.Thu Anh - A.Hoa VAN - Linh
KHTN - 
L.Nhung

VAN - T.Hoa
LY - 

P.Hương
VAN - 

Hương Mới
Anh - Lệ

TOAN - 
B.Hằng

TOAN - 
H.Ngọc

TOAN - Mai 
Anh A

HOA - 
B.Thủy

VAN - 
Phương

VAN - 
T.Tươi

VAN - Tình HOA - Ly Anh - Nam Anh - Duyên

2
VAN - 
T.Tươi

Anh - Đ. 
Huyền

VAN - 
Hương

KHTN - 
N.Thu

TOAN - 
P.Anh

Anh - Lệ
KHTN - 
N.Hiền

TOAN - 
Khánh

Anh - Nam
Anh - L.Anh 

A
KHTN - 
B.Thủy

TOAN - Chi VAN - Linh
VAN - 
Phương

VAN - T.Hoa VAN - M.Thu Anh - Duyên
LY - 

P.Hương
HOA - Ly

TOAN - 
B.Hằng

Anh - Huệ
TOAN - Mai 

Anh A
LY - Minh

TOAN - 
Huyền

TOAN - 
Thuý

TOAN - Yến LY - Thắm VAN - Tình
TOAN - 
H.Ngọc

3
VAN - 
T.Tươi

KHTN - 
B.Thủy

TOAN - 
H.Ngọc

TOAN - Chi
TOAN - 
P.Anh

KHTN - 
Thắm

VAN - T.Hoa Anh - A.Hoa
KHTN - 
N.Thu

TOAN - Yến VAN - M.Thu
KHTN - 
P.Hương

Anh - Huệ
VAN - 
Phương

KHTN - 
L.Nhung

TOAN - 
Minh

HOA - Ly
VAN - 

Hương Mới
Anh - Lệ

Anh - Đ. 
Huyền

LY - Thắm 
Mới

VAN - Linh Anh - Duyên
TOAN - 
Huyền

TOAN - 
Thuý

VAN - Tình
Anh - L.Anh 

A
HOA - 
N.Hiền

VAN - 
Hương

4
TOAN - 

Minh

5

1
KHTN - 

Thùy
TOAN - 

Minh
KHTN - Lập Anh - Huệ VAN - Ái

KHTN - 
Thắm

TOAN - Mai 
Anh A

TOAN - 
Khánh

TOAN - 
Thuý

VAN - Mai 
Anh B

Anh - Duyên TOAN - Chi VAN - Linh
VAN - 
Phương

Anh - Đ. 
Huyền

Anh - L.Anh 
A

VAN - 
Hương

VAN - 
Hương Mới

VAN - Bình
VAN - 

Tr.Giang
TOAN - 
H.Ngọc

LY - Thắm 
Mới

VAN - M.Thu LY - Huyền
VAN - 
T.Tươi

TOAN - Yến TOAN - Nga
TOAN - 
Trang

HOA - Ly

2
KHTN - 

Thùy
VAN - 
T.Tươi

TOAN - 
H.Ngọc

VAN - 
Tr.Giang

VAN - Ái
VAN - 
K.Linh

TOAN - Mai 
Anh A

TOAN - 
Khánh

TOAN - 
Thuý

VAN - Mai 
Anh B

Anh - Duyên TOAN - Chi KHTN - Lập
KHTN - 
L.Nhung

TOAN - 
N.Yến 

TOAN - 
Minh

TOAN - 
Huyền

VAN - 
Hương Mới

VAN - Bình LY - Thắm HOA - Ly VAN - Linh VAN - M.Thu
VAN - 
Phương

Anh - L.Anh 
A

TOAN - Yến TOAN - Nga
TOAN - 
Trang

VAN - 
Hương

3
TOAN - 

Thuý
VAN - 
T.Tươi

TOAN - 
H.Ngọc

TOAN - Chi Anh - A.Hoa
VAN - 
K.Linh

TOAN - Mai 
Anh A

VAN - Ái
VAN - 

Hương Mới
TOAN - Yến VAN - M.Thu

VAN - Mai 
Anh B

VAN - Linh
TOAN - 
Khánh

TOAN - 
N.Yến

HOA - 
L.Nhung

TOAN - 
Huyền

TOAN - 
Trang

LY - Thắm
VAN - 

Tr.Giang
Anh - Huệ HOA - Ly

TOAN - 
Minh

VAN - 
Phương

Anh - L.Anh 
A

LY - Lập TOAN - Nga
LY - Thắm 

Mới
VAN - 
Hương

4

5

1

2

3

4

5

1
VAN - 
T.Tươi

KHTN - 
B.Thủy

VAN - 
Hương

VAN - 
Tr.Giang

KHTN - 
N.Thu

Anh - Lệ
TOAN - Mai 

Anh A
VAN - Ái

TOAN - 
Thuý

VAN - Mai 
Anh B

TOAN - Nga Anh - A.Hoa
TOAN - 
B.Hằng

TOAN - 
Khánh

TOAN - 
N.Yến

VAN - M.Thu
TOAN - 
Huyền

TOAN - 
Trang

TOAN - Yến
HOA - 

L.Nhung
TOAN - 
H.Ngọc

Anh - Đ. 
Huyền

TOAN - 
Minh

VAN - 
Phương

LY - 
P.Hương

HOA - 
N.Hiền

VAN - Bình Anh - Nam
LY - Thắm 

Mới

2
TOAN - 

Thuý
VAN - 
T.Tươi

Anh - Nam
VAN - 

Tr.Giang
VAN - Ái

TOAN - 
P.Anh

VAN - T.Hoa
KHTN - 

Thùy
KHTN - 
N.Thu

KHTN - 
P.Huyền

TOAN - Nga
KHTN - 
P.Hương

KHTN - Lập
TOAN - 
Khánh

TOAN - 
N.Yến

TOAN - 
Minh

VAN - 
Hương

HOA - 
B.Thủy

TOAN - Yến
TOAN - 
B.Hằng

VAN - 
Phương

TOAN - Mai 
Anh A

VAN - M.Thu
TOAN - 
Huyền

HOA - 
N.Hiền

Anh - Lệ VAN - Bình VAN - Tình
TOAN - 
H.Ngọc

3
TOAN - 

Thuý
TOAN - 

Minh
KHTN - Lập

KHTN - 
N.Thu

VAN - Ái
TOAN - 
P.Anh

VAN - T.Hoa
KHTN - 

Thùy
Anh - Nam

KHTN - 
P.Huyền

KHTN - 
B.Thủy

VAN - Mai 
Anh B

TOAN - 
B.Hằng

Anh - A.Hoa
KHTN - 
L.Nhung

LY - 
P.Hương

VAN - 
Hương

TOAN - 
Trang

VAN - Bình
Anh - Đ. 
Huyền

VAN - 
Phương

TOAN - Mai 
Anh A

VAN - M.Thu
HOA - 
N.Hiền

VAN - 
T.Tươi

TOAN - Yến
Anh - L.Anh 

A
VAN - Tình

TOAN - 
H.Ngọc

4

5

1

2

3

4

5

Môn chuyên đề:

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Thời khóa biểu chiều - Trường THCS Liên Ninh
Buổi chiều
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Thứ 4


